
C1 C2 C3 B1 B2 B3 A1 A2

09/12
PTTC

 Đi kiễng gót

PTTM

 Hát “Đội kèn 

tí hon”

PTNT

 KP nghề xây

PTTC 

 Đi thay đổi 

hướng theo vật 

chuẩn

PTTC 

 Bò bằng bàn 

tay bàn chân

TCKNXH

 Cháu yêu Cô 

thợ may

PTTC

 Ném xa bằng 

1 tay

PTTC

 Nhảy lò cò.

10/12

PTTM

 Hát “Đội kèn 

tí hon”

PTTC

 Đi kiễng gót

PTTM

 Xếp dán ngôi 

nhà

PTNT

 Số 4 (T1)

PTNN

 Thơ: “Bé làm 

bao nhiêu 

nghề”

PTTC

 Đi thay đổi 

theo hướng vật 

chuẩn

PTTM

 Làm cây cầu 

(steam)

PTNN

 Kể truyện: 

“Hai anh em”

11/12

PTNN

 Thơ “Em làm 

thợ xây”

PTNT

 KP nghề xây

PTTC

 Đi kiễng gót

PTTM

 Vẽ Ngôi nhà

TCKNXH

 Cháu yêu cô 

thợ may

PTNT

 Số 4 (T1)

PTNN

  Truyện "Hai 

anh em”

PTTM

 VTTTPH: Bài 

hát “Cháu yêu 

cô chú công 

nhân”

12/12
PTNT

 KP nghề xây

PTTM

 Xếp dán ngôi 

nhà

PTNN

 Thơ “Em làm 

thợ xây”

PTNN

 Thơ: “Bé làm 

bao nhiêu 

nghề”

PTNT

 Số 4 (T1)

PTTM

 Vẽ quần áo

PTTM

 VĐTTTPH 

Bài “Cháu yêu 

cô chú công 

nhân”

PTTM

 Tạo hình: Vẽ 

ngôi nhà

13/12

PTTM

 Xếp dán ngôi 

nhà

PTNN

 Thơ “Em làm 

thợ xây”

PTTM

 Hát “Đội kèn 

tí hon”

TCKNXH

 Cháu yêu cô 

chú công nhân

PTTM

 Vẽ quần áo

PTNN

 Thơ: “Bé làm 

bao nhiêu 

nghề”

TQDN

 Thăm quan 

trạm y tế

PTNT

 Tham quan 

trạm y tế xã 

Du Lễ

16/12
PTTC

 Bật tại chỗ

PTNT

 NB hình 

vuông hình 

chữ nhật

PTTM

 VĐMH “Làm 

chú bộ đội”

PTTC

 Chạy theo 

đường dích 

dắc

PTTC 

 Chạy theo 

đường dích 

dắc

PTTC 

 Bò bằng bàn 

tay bàn chân

PTTC

  Trườn sấp 

kết hợp trèo 

qua ghế TD

PTNT

 Khám phá 

chú bộ đội hải 

quân
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C1 C2 C3 B1 B2 B3 A1 A2Ngày

Khối 3T Khối 4T Khối 5T

17/12

PTNN

 Truỵện “Nhổ 

củ cải”

PTTC

 Bật tại chỗ

TCKNXH

 Bé yêu chú bộ 

đội

PTTM

 Hát bài “chú 

bộ đội”

TCKNXH

 Cháu yêu chú 

bộ đội

PTNN

 Dạy thơ “Chú 

bộ đội”

PTNT

 Khám phá : 

Tìm hiểu nghề 

bộ đội hải 

quân

PTTC

 Trườn sấp 

trèo qua ghế 

thể dục.

18/12

PTTM

 VĐMH “Làm 

chú bộ đội”

PTNN

 Truỵện “Nhổ 

củ cải”

PTTC

 Bật tại chỗ

PTNN

 Dạy thơ “Chú 

bộ đội”

PTNT

 Số 4 (T2)

PTTM

 Hát bài “chú 

bộ đội”

TCKNXH

 Chú bộ đội

PTNN

 Dạy thơ: 

“Chú bộ đội 

hành quân 

trong mưa”.

19/12

PTNT

 NB hình 

vuông hình 

chữ nhật

TCKNXH

 Bé yêu chú bộ 

đội

PTNN

 Truỵện “Nhổ 

củ cải”

PTTM

 STEAM 

(EDP)

 Làm thiếp 

tặng chú bộ 

đội

PTTM

 Hát “chú bộ 

đội”

PTNT

 Số 4 (T2)

PTNN 

 Thơ “ Chú bộ 

đội hành quân 

trong mưa”

PTTM

 Dạy hát: 

“Cháu thương 

chú bộ đội”

20/12

TCKNXH

 Bé yêu chú bộ 

đội

PTTM

 VĐMH “Làm 

chú bộ đội”

PTNT

 NB hình 

vuông hình 

chữ nhật

PTNT

 Số 4 (T2)

PTNN

 Dạy thơ “Chú 

bộ đội”

TCKNXH

 Cháu yêu chú 

bộ đội

PTTM

 Dạy hát “ 

Cháu thương 

chú bộ đội”

PTTCKNXH

 “Chú bộ đội”

23/12

PTTC

 Trườn theo 

hướng thẳng

TCKNXH

 Bé bóc trứng 

cút

PTNT

 So sánh dài 

ngắn

PTTC 

 Bò bằng bàn 

tay bàn chân

PTTC

 Đi thay đổi 

hướng theo vật 

chuẩn

PTTC

 Chạy theo 

đường dích 

dắc

PTTC

 Nhảy lò

PTTC

 Ném xa bằng 

một tay.

24/12

PTNN

 Thơ các cô 

thợ

PTTC

 Trườn theo 

hướng thẳng

PTTM

 Vẽ cúc áo

PTNT

 Khám phá: 

Tìm hiểu về 

nghề nông

PTTM

 Xé dán ngôi 

nhà

PTNT

 Khám phá: 

Tìm hiểu về 

nghề xây dựng

PTNT

 Số 8 (tiết 3)

PTTM

 Xé dán sản 

phẩm nghề 

nông



C1 C2 C3 B1 B2 B3 A1 A2Ngày

Khối 3T Khối 4T Khối 5T

25/12
PTTM

 Vẽ cúc áo

PTNT

 So sánh dài 

ngắn

PTTC

 Trườn theo 

hướng thẳng

PTNN

 Kể chuyện: 

“Ba chú lợn 

con

PTNT

 Tìm hiểu 

nghề xây dựng

PTTM

 Xé dán ngôi 

nhà

PTNN

  Làm quen 

I,t,c

PTNN

 Làm quen chữ 

cái: “i,t,c”

26/12

PTNT

 So sánh dài 

ngắn

PTNN

 Thơ các cô 

thợ

TCKNXH

 Bé bóc trứng 

cút

PTTM

 Vận động 

TTC bài 

“Cháu yêu cô 

chú công 

nhân”

PTTM

 VĐTTC: 

“Cháu yêu cô 

chú công 

nhân”

PTNN

 Kể chuyện: 

“Ba chú lợn 

con

TCKNXH

 Bác nông dân

PTTCKNXH

 “Bác nông 

dân”

27/12

TCKNXH

 Bé bóc trứng 

cút

PTTM

 Vẽ cúc áo

PTNN

 Thơ các cô 

thợ

TCKNXH

 Cháu yêu bác 

nông dân

PTNN

 Kể chuyện: 

“Ba chú lợn 

con

PTTM

 Vận động 

TTC bài 

“Cháu yêu cô 

chú công 

nhân”

PTTM

 Tạo hình “ Vẽ 

ngôi nhà”

PTNT

 Toán số 8 

(T3)


